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BIỂU PHÍ ĐƯA ĐÓN VÀ PHÍ ĂN NĂM HỌC 2024 – 2025 
                  

I. PHÍ ĐƯA ĐÓN 

Đón từ nhà Học Sinh 

Khu vực   
Thanh toán 

theo Năm học 
(VNĐ) 

Thanh toán theo Học phần (VNĐ) 

1 - 48 ngày 2 - 50 ngày 3 - 50 ngày 4 - 52 ngày 

1 
(< 3 km) 

Hai Chiều 25.176.000 6.042.000 6.294.000 6.294.000 6.546.000 

Một Chiều 17.772.000 4.265.000 4.443.000 4.443.000 4.621.000 

2 
(3 - < 6 km) 

Hai Chiều 30.292.000 7.270.000 7.573.000 7.573.000 7.876.000 

Một Chiều 21.272.000 5.105.000 5.318.000 5.318.000 5.531.000 

3 
(6 - < 9 km) 

Hai Chiều 35.407.000 8.498.000 8.852.000 8.852.000 9.205.000 

Một Chiều 24.909.000 5.979.000 6.227.000 6.227.000 6.476.000 

4 
(9 - < 12 km) 

Hai Chiều 39.446.000 9.467.000 9.862.000 9.862.000 10.255.000 

Một Chiều 27.735.000 6.656.000 6.934.000 6.934.000 7.211.000 

5 
(12 - < 15 km) 

Hai Chiều 43.754.000 10.501.000 10.939.000 10.939.000 11.375.000 

Một Chiều 30.628.000 7.351.000 7.657.000 7.657.000 7.963.000 

6 
(15 - < 18 km) 

Hai Chiều 53.850.000 12.924.000 13.463.000 13.463.000 14.000.000 

Một Chiều 37.695.000 9.047.000 9.424.000 9.424.000 9.800.000 

7 
(18 - < 25 km) 

Hai Chiều 70.675.000 16.962.000 17.669.000 17.669.000 18.375.000 

Một Chiều 49.473.000 11.874.000 12.368.000 12.368.000 12.863.000 

8 
(25 - < = 35 km) 

Hai Chiều 89.124.000 21.390.000 22.281.000 22.281.000 23.172.000 

Một Chiều 62.387.000 14.973.000 15.597.000 15.597.000 16.220.000 

 
II. PHÍ ĂN 

 

 Lớp 1 – Lớp 5  Phí (VNĐ)  Thanh toán theo Học Phần (VNĐ) 

Thanh toán theo ngày 116.000  1 - 48 ngày 2 - 50 ngày 3 - 50 ngày 4 - 52 ngày 

Thanh toán theo năm 21.200.000  5.088.000 5.300.000 5.300.000 5.512.000 

       

Lớp 6 – Lớp 12 Phí (VNĐ)  Thanh toán theo Học Phần (VNĐ) 

Thanh toán theo ngày 122.000  1 - 48 ngày 2 - 50 ngày 3 - 50 ngày 4 - 52 ngày 

Thanh toán theo năm 22.600.000  5.424.000 5.650.000 5.650.000 5.876.000 

 
   


